
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SƠN LA Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102/2019/NQ-HĐND Son La, ngày 16 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYÉT 
Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phưomg năm 2015; Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà năm 2015; Luật 
Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013; Thông tư liên tịch 
sổ 100/20ỉ4/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/20ỉ 4 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 
trưcmg Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh ph í ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 
12/7/2019; Báo cáo thẩm tra số 615/BC-PC ngày 12/7/2019 của Ban Pháp chế 
của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYÉT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh (Có phụ lục chỉ tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. ƯBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 
đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Trường hợp các văn bản được áp dụng trong nghị quyết này được sửa 
đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

2. Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 
04/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ 
sở trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ chín thông qua 
ngày 16 tháng 7 năm 2019./.

Nơi nhận:/y* y'
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Vãn bản QPPL-BỘ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Đoàn ĐBQH tinh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tình khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VP: Tinh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin tinh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, PC (V.Công 450b).

CHỦ TỊCH

ng Văn Chất



PHỤ LỤC
( Kèm theo Nghị quyết sổ 102/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số T T N ội d u n g  chi Đ ơ n vị tín h M ứ c  chi (Đồng)

1 Chi công tác phí

Mức chi thực hiện theo quy định tại 
Mục 1, phụ lục kèm theo Nghị quyết 

sổ 60/2017/NQ-HĐND ngày 
12/12/20170 của HĐND tỉnh về việc 

quy định mức chi công tác phí, chế độ 
Hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2 Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng

2.1
Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
quàn lý công tác hòa giải ỏ' cơ sở:

Quy định cụ thể mức chi bồi dưỡng 
giảng viên, báo cáo viên Mức chi thực 

hiện theo quy định tại Phần I và Mục 1, 
Phần II, phụ lục kèm theo Nghị quyết 

số 88/2018/NQ-HĐND ngày 
08/12/2018 Quy định một số mức chi 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

trên địa bàn tỉnh

2.2 Các nội dung chi khác

Mức chi thực hiện theo quy định tại 
Mục 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, Phần II, 

phụ lục kèm theo Nghị quyết số 
88/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 
cùa HĐND tinh Sơn La về việc quy 

định một số mức chi đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn 

tình.”

2.3 Đối với đào tạo thuộc các Chương trình, Đe án, Ke hoạch về hòa giải cơ sờ:

a
Kinh phí hỗ trọ’ thuê phòng nghi, phụ cấp lưu 
trú

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1.2; 
1.3; Mục 1 - Phụ lục kèm theo Nghị 

quyet số 60/2017/NQ-HĐND

b Hỗ trợ tiền ăn cho học viên
Đồng/ngày/ 

học viên
50,000

c Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1.1 
Mục 1 - Phụ lục kèm theo Nghị quyết 

số 60/2017/NQ-HĐND ngày 
12/12/20170 cùa HĐND tỉnh về việc 

quy định mức chi công tác phí, chế độ 
Hội nghị trên địa bàn tình Son La.



s ố  T T N ội d u n g  ch i Đ ơn vị tín h M ức ch i (Đồng)

3

Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh 
nghiệm quản lý về hòa giải cơ sở. Tổ chức và 
hoạt động hòa giải ỏ' cơ sở, giải pháp thực 
hiện các Chương trình, Đe án.

Thực hiện theo các quy định tại Khoản 
5, Điều 7 Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ trường Bộ Tài chính 
,BỘ trưởng Bộ KHCN hưóng dẫn định 
mức xây dựng, phân bổ dự toán và 
q uyết toán kinh p h í đối với nhiệm  vụ  

Khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước.

4

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, 
hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai công tác 
hòa giải ở cơ sờ, các Chương trình, Đe án, Kế 
hoạch

Thực hiện theo quy định tại Mục 2 - 
Phụ lục kèm theo Nghị quyết 
số 60/2017/NQ-HĐND ngày 

12/12/20170 cùa HĐND tỉnh về việc 
quy định mức chi công tác phí, chế độ 

Hội nghị trên địa bàn tình

5 Chi biên soạn, biên dịch tài liệu hòa giải ở cơ sở

5.1

Chi biên soạn bài giảng, sách, đặc san, tài liệu 
chuyên đề pháp luật, tài liệu tham khảo, 
hưó'ng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản 
lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ 
năng hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, 
Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn định mức xây dựng, phân 
bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
sử dụngNSNN

5.2

Chi biên soạn các tình huống giải đáp pháp 
luật, tờ gấp pháp luật, câu chuyện pháp luật, 
tiểu phẩm pháp luật phục vụ công tác hòa giải 
ở cơ sờ.

Thực hiện theo quy định tại Phần III - 
Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

100/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 
của HĐND tỉnh về quy định mức chi 
thực hiện công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật 
của ngưòi dân tại cơ sỏ'trên địa bàn 

tinh



s ố  T T N ội d u n g  chi Đ ơn vị tín h M ứ c ch i (Đồng)

5.3

Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát 
lành các băng, đĩa phục vụ công tác hòa giải 
ở cơ sở; thực hiện truyền thông trên báo, tạp 
chí, tập sản, bản tin, thông tin lưu động về 
lòa giải ờ cơ sở

Thực hiện theo quy định Thông tư số 
58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi 

tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị 

thuộc lực lưọng vũ trang nhân dân, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

5.4
Chi biên dịch các tài liệu phục vụ công tác 
hòa giải ở cơ sở sang tiếng dân tộc thiểu số và 
ngược lại

Thực hiện theo quy định tại Điểm 
1.7.1, khoản 1.7, Mục 1 - Phụ lục số 01 
kèm theo Nghị quyết số 99/2019/NQ- 

HĐND ngay 12/6/2019 của HĐND 
tỉnh Sơn La quy định mức chi tiếp 
khách nước ngoài, tổ chức hội nghị 

quốc tế và tiếp khách trong nước trên 
địa bàn tỉnh.

6
Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại các chương trình, chuyên mục hòa giải ở cơ sở trên sóng phát 
thanh, truyền hình

6.1

Chi hỗ trợ sản xuất các chương trình phát 
thanh, truyền hình và các ấn phẩm truyền 
thông: Xuất bản phẩm, cung cấp thông tin 
điện tử phục vụ nông thôn

Mục 6.1 và 6.2 Thực hiện theo quy 
định tại điểm c, điểm d, khoản3, Điều 3 
Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT- 

BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 
26/12/2012 của Bộ trường Bộ Tài 
chính, KH&ĐT, Thông tin truyền 

thông về hướng dẫn quản lý, sử dụng 
NSNN thực hiện chương trình mục tiêu 

quóc gia đưa thông tin về cơ sở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 

đảo giai đoạn 2012-2015

6.2
Chi hỗ trợ phát lại các chương trình, chuyên 
mục hòa giải ở cơ sở trên sóng phát thanh, 
truyền hình

6.3
Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông về công tác 
hòa giải ở cơ sở trên đài phát thanh xã, 
phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở.

Thực hiện theo phần VII - Phụ lục kèm 
theo Nghị quyết số 100/2019/NQ- 
HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND 
tỉnh Sơn La về quy định mức chi thực 
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
ngưòi dân tại CO' sỏ’ trên địa bàn tỉnh 
Sơn La.

7
Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành 
tích xuất sắc v ề  hòa giải ỏ' CO’ sở

Thực hiện theo quy định tại Điều 73, 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng.



số  T T Nội d u n g  chi Đ ơn v ị tín h M ứ c chi (Đồng)

8
Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về 
công tác hòa giải ờ cơ sở, các Chương trình, 
Đề án, Kế hoạch:

Mức chi thực hiện theo quy định tại 
Khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 

14/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 
cùa HĐND tinh quy định nội dung, 

mức chi các cuộc điều tra thống kê trên 
địa bàn tỉnh

9
Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp 
luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện theo phần VI - Phụ lục kèm 
theo Nghị quyết số ì 00/2019/NỌ- 
HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND 

tỉnh Son La về quy định mức chi thực 
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 

người dân tại CO' sỏ'trên địa bàn tỉnh.

10
Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác 
hoà giải ở cơ sở

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, 
Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 
15/11/2012 của Bộ trường Bộ Tài 
chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông 
tin điện tử nhằm duy trì hoạt động 
thưòmg xuyên của các cơ quan, đơn vị 
sử đụng NSNN.

11

Chi rà soát, hệ thống hóa văn bản, tài liệu 
phục vụ công tác hòa giải ở CO' sở, triển khai 
các nhiệm vụ của Chưong trinh, Đề án, kiến 
nghị hoàn thiện thể chế hòa giải ỏ' cơ sờ.

Mức chi thực hiện theo Khoản 3 - Phụ 
lục kèm theo Điều 1 Nghị quyết số 
]01/2019/NỌ-HĐND ngày 16/7/2019 
Quy định mức chi bảo đảm cho công 
tác kiểm ta, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bàn quy phạm pháp luật trên địa 
bàn tỉnh

12

Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giả về 
công tác hòa giải ở cơ sở, bao gồm chi thống 
kê, thu thập, xử lý thông tin, số liệu từ báo 
cáo đánh giá của các ngành, địa phương; viết 
và hoàn thiện các loại báo cáo định kỳ, đột 
xuất, chuyên đề, sơ kết, tổng kết.

Thực hiện theo phần IX -Phụ lục kèm 
theo Nghị quyết số 100/2019/NQ- 
HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND 
tỉnh Son La về quy định mức clii thực 
hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
ngưòi dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Sơn La.

13 Chi kiểm tra giám sát, đánh giá theo định kỳ hàng năm về công tác hòa giải ở cơ sở

a
Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, 
tổng kết.

Thực hiện theo quy định tại Mục 2 - 
Phụ lục kèm theo Nghị quyết 
sổ 60/2017/NQ-HĐND ngày 

12/12/20170 của HĐND tỉnh về việc 
quy định mức chi công tác phí, chế độ 

Hội nghị trên đja bàn tình



số  T T N ội d u n g  chi Đ ơn vị tính M ứ c chi (Đồng)

b Báo cáo kết quả kiểm tra

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 
Mục II Thông tư số 06/2007/TT-BTC 

ngày 26/01/2007 của Bộ trường Bộ 
Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản 

lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho 
công tác kiểm tra việc thực hiện chính 
sách chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

14

Chi mua, thuê, sửa chữa trang thiết bị, tài 
sản, chi mua sách báo, tài liệu, văn phòng 
phẩm và một số khoản chi mua, thuê khác 
phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sờ

Theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp; 
trường hợp thuộc diện phải đấu thầu 
thi thực hiện theo các quy định cùa 

luật đấu thầu

15
Chi tiền lưcmg làm việc vào ban đêm, làm 
thêm giờ

Thực hiện theo quy định tại điểm b, c, 
d. klioản 1 điều 6; điều 7; điều 8 
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 23/06/2015 và Điểm c, khoản 4 
điều 14 Thông tư số 47/2015/TT- 
BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội

16
Chi thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế 
hoạch công tác hòa giải ờ cơ sở đã được phê 
duyệt

- Đối với các nội dung chi tương ứng 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 
đến khoản 15 phụ lục này.
- Các nội dung chi khác thực hiện 

theo quy đình tại Điểm r Khoản 1 
Điều 5 của Thông tư liên tịch số
14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 
27/01/2014 cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

17
Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với 
hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả trường họp hòa 
giải viên bị tai nạn được cứu chữa, bồi dưõmg, chăm sóc trước khi chết)

17.1
Đối với người bị tai nạn có tham gia bảo 
hiểm y tế

Thực hiện theo quy định cùa pháp luật 
về bảo hiểm y tế

17.2
Đối với người bị tai nạn không tham gia bảo 
hiểm y tế

Thực hiện theo quy định tại Điểm d, 
Khoản 1 Điều 22 cùa Luật bảo hiểm y 
tế



Số T T Nội d u n g  ch i Đ o n  vị tín h M ứ c chi (Đồng)

18

Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm 
sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong thời 
gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức 
năng bị mất hoặc giảm sút

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, 
Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT- 

BNV-BLĐTBXH-BYT ngày 
09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

Bộ trường Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 

trường Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, 
thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang 
trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập 
đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức 

khỏe

19 Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa 
giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải)

Vụ, việc /tổ 
hòa giải

200,000

20

Hô trợ chi phí mai táng cho người tô chức 
mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro 
bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện 
hoạt động hòa giải ở cơ sờ

Bằng 05 tháng lương cơ sờ

21
Chi hỗ trọ' hoạt động cùa tổ hòa giải (chi mua 
văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống 
phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giài)

Tổ hòa 
giải/tháng

100,000

22
Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu 
hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc 
bầu hòa giải viên

đồng/
người/buổi

70,000

23
Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc 

họp bầu hòa giải viên
đồng/

người/buổi
10,000

CHỦ TỊCH


